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Tổng Đất hộ UBND

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1
Giáp Văn Dân

Giáp Thị Giới
Thôn Đồng Sen 124 34 102.5 LUK 8 1405 96 102.5 102.5 SĐC T126 ĐN thu hết

Giáp Văn Dân

Giáp Thị Giới

(NCN từ Nguyễn Văn Chiến)

Thôn Đồng Sen 124 35 215.7 LUK 8 1300 312 32.4 32.4 HĐMB T16

Giáp Văn Dân

Giáp Thị Giới

(NCN từ Nguyễn Văn Chiến)

Thôn Đồng Sen 124 36 184.7 LUK 8 1300 312 23.9 23.9 HĐMB T16

2 Thân Văn Lượng Thôn Đồng Sen 123 147 308.4 LUK 8 1564 336 54.1 54.1 SĐC T49

3 Hoàng Văn Quyết Thôn Đồng Sen 123 148 377.1 LUK 8 1447 384 229.3 229.3 SĐC T64

Hoàng Văn Quyết Thôn Đồng Sen 123 206 268.3 LUK 8 1506 264 268.3 268.3 SĐC T64 ĐN thu hết

Hoàng Văn Quyết 

(NCN từ Hoàng Tiến Viết)
Thôn Đồng Sen 123 186 205.6 LUK 8 1457 168 205.6 205.6 HĐMB T98 ĐN thu hết

4
Nguyễn Thị Hợp

Thân Văn Đại
Thôn Đồng Sen 123 188 227.3 LUK 8 1492 240 25.3 25.3 SĐC T105

5
Đinh Huy Thư

Đặng Thị Thái
Đông Am Vàng 139 80 167.3 LUC 167.3 167.3 BB hội nghị Khai hoang

6
Đồng Thị Bàn

Giáp Văn Huy
Thôn Ngọc Trai 138 381 154.9 LUK 7 654/2 696 6.2 6.2 SĐC T40

Đồng Thị Bàn

Giáp Văn Huy
Thôn Ngọc Trai 138 476 758.8 LUC 7 749/1 480 758.8 758.8 SĐC T40 ĐN thu hết

7
Đặng Văn Binh

Nguyễn Thị Hà
Thôn Ngọc Trai 138 338 98 LUK 98 98 BB hội nghị ĐX của hộ ĐN thu hết

8 Giáp Thị Chắt Thôn Ngọc Trai 139 282 317.3 LUK 8 110/1 240 3.7 3.7 SĐC T18

9 Giáp Văn Diễn Thôn Ngọc Trai 139 522 298.9 LUK 7 390/7 360 21.1 21.1 SĐC T25

10 Giáp Văn Điều Thôn Ngọc Trai 139 73 375.9 LUC 113.1 113.1 BB hội nghị ĐX của hộ

11 Thân Thị Hạnh Thôn Ngọc Trai 138 431 453.5 LUK 7 424 360 249.2 249.2 SĐC T42

12
Nguyễn Văn Hiển

Giáp Thị Nghi
Thôn Ngọc Trai 138 335 65.7 LUK 65.7 65.7 BB hội nghị ĐX của hộ

Nguyễn Văn Hiển

Giáp Thị Nghi
Thôn Ngọc Trai 139 153 690.4 LUC 7 749/2 432 9.8 9.8 SĐC T33

Nguyễn Văn Hiển

Giáp Thị Nghi

(NCN từ Giáp Thị Sang)

Thôn Ngọc Trai 145 64 204.6 LUC 7 612 168 54.7 54.7 HĐMB T86

Ghi chú Số trang SĐC Ghi chú

BẢNG THỐNG KÊ DIỆN TÍCH, LOẠI ĐẤT, CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT NẰM TRONG CHỈ GIỚI THU HỒI ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN 

DỰ ÁN  ĐƯỜNG NỐI TỪ QL.37-QL.17-ĐT.292 (ĐOẠN VIỆT YÊN, TÂN YÊN, LẠNG GIANG) TẠI XÃ VIỆT LẬP, HUYÊN TÂN YÊN- ĐỢT 2

(Kèm theo Quyết định  số: …….../QĐ- UBND ngày ….. 12/2021 của UBND huyện Tân Yên)

STT Chủ sử dụng đất Thôn

Thông tin thửa đất theo 

BĐĐC năm 2017
Loại 

đất

Thông tin thửa đất 

theo HS ĐC Đã thu 

hồi 

QL.17

Diện tích trong chỉ giới thu hồi 

(m2)



13 Nguyễn Thị Huệ Thôn Ngọc Trai 145 143 91.7 LUK 91.7 91.7 BB hội nghị Khai hoang ĐN thu hết

Nguyễn Thị Huệ Thôn Ngọc Trai 145 113 165 LUC 165 165 BB hội nghị Khai hoang ĐN thu hết

Nguyễn Thị Huệ Thôn Ngọc Trai 145 199 338.3 LUK 338.3 338.3 BB hội nghị Khai hoang ĐN thu hết

14 Nguyễn Thị Kim Thôn Ngọc Trai 139 152 341.6 LUC 167.7 167.7 BB hội nghị ĐX của hộ
ĐN thu 

thêm 7.4m

Nguyễn Thị Kim Thôn Ngọc Trai 139 217 334.3 LUC 8 300 240 164.3 164.3 SĐC T49

Nguyễn Thị Kim Thôn Ngọc Trai 137 495 586.9 LUK 7 443 792 370.8 370.8 SĐC T49

15
Nguyễn Thị Len

(NCN từ Nguyễn Văn Quyết)
Thôn Ngọc Trai 138 457 530.8 LUK 7 428 480 73.6 73.6 HĐMB T81

16 Vũ Thanh Nhàn Thôn Ngọc Trai 139 77 483.3 LUC 328.7 328.7 BB hội nghị ĐX của hộ

17 Giáp Văn Niệm Thôn Ngọc Trai 138 461 343.3 LUK 7 686 168 168.6 168.6 SĐC T54

18
Giáp Thị Sang

Nguyễn Văn Lập
Thôn Ngọc Trai 145 269 226.1 LUK 7 917/1 408 45.4 45.4 SĐC T86

Giáp Thị Sang

Nguyễn Văn Lập
Thôn Ngọc Trai 138 480 188 LUK 188 188 BB hội nghị Khai hoang ĐN thu hết

Giáp Thị Sang

Nguyễn Văn Lập
Thôn Ngọc Trai 138 481 389.2 LUK 389.2 389.2 BB hội nghị ĐX của hộ ĐN thu hết

19

Giáp Văn Sáng

Giáp Thị Hường

(Thừa kế từ mẹ Giáp Thị Tính)

Thôn Ngọc Trai 139 278 100.8 LUC 7 406-2 192 100.8 100.8 BB họp gia đình T95

Giáp Văn Sáng

Giáp Thị Hường

(NCN từ Lê Hồng Tiến)

Thôn Ngọc Trai 139 188 539.4 LUC 7 390/5 408 247 247 HĐMB T113

20 Vũ Văn Tân Thôn Ngọc Trai 139 131 324.3 LUC 194.3 194.3 BB hội nghị ĐX của hộ

21 Nguyễn Văn Thiện Thôn Ngọc Trai 139 235 172.6 LUC 2 2 BB hội nghị ĐX của hộ

22

Giáp Văn Toan

Hoàng Thị Thanh

(NCN từ Giáp Văn Đãng)

Thôn Ngọc Trai 139 210 273.6 LUC 8 118/1 168 2.5 2.5 HĐMB T27

Giáp Văn Toan

Hoàng Thị Thanh

(NCN từ Nguyễn Văn Bẩy)

Thôn Ngọc Trai 139 213 425.4 LUC 7 772/5 240 121.7 121.7 HĐMB T7

Giáp Văn Toan

Hoàng Thị Thanh
Thôn Ngọc Trai 139 214 336.3 LUC 7 751/2 408 184.7 184.7 HĐMB T123

Giáp Văn Toan

Hoàng Thị Thanh
Thôn Ngọc Trai 139 215 254.1 LUC 7 751/2 408 254.1 254.1 HĐMB T123 ĐN thu hết

23
Giáp Văn Tới

(Thừa kế từ Giáp Văn Tiếp)
Thôn Ngọc Trai 139 249 236.4 LUC 7 369/3 288 236.4 236.4 BB họp gia đình T110

ĐN thu hết 

12.9m

24 Giáp Xuân Trường Thôn Ngọc Trai 139 75 221.7 LUC 78.6 78.6 BB hội nghị ĐX của hộ

Giáp Xuân Trường Thôn Ngọc Trai 145 26 585.6 LUC 7 854/1 600 585.6 585.6 SĐC T121 ĐN thu hết

Giáp Xuân Trường Thôn Ngọc Trai 145 27 263.8 LUC 7 854/1 600 263.8 263.8 SĐC T121 ĐN thu hết

Giáp Xuân Trường Thôn Ngọc Trai 145 73 795 LUC 0.9 0.9 BB hội nghị ĐX của hộ  

25 Giáp Văn Thăng Thôn Ngọc Trai 139 521 629.8 LUK 7 366/3 408 54 54 SĐC T99

26
 Nguyễn Bá Tuấn

(NCN từ Nguyễn Văn Đông)
Thôn Ngọc Trai 138 407 110.2 LUK 7 655/1 600 110.2 110.2 HĐMB T26 ĐN thu hết

Nguyễn Bá Tuấn Thôn Ngọc Trai 139 151 184.3 LUC 35.9 35.9 BB hội nghị ĐX của hộ



Nguyễn Bá Tuấn Thôn Ngọc Trai 139 245 127 LUC 127 127 BB hội nghị Khai hoang

27
Đinh Thị Hôm

Giáp Văn Bắc
Thôn Ngọc Trai 138 477 345.9 LUC 7 765/3 144 345.9 345.9 SĐC T3 ĐN thu hết

28 Đặng Văn Tuyên Thôn Ngọc Trai 138 291 39.3 LUC 39.3 39.3 BB hội nghị Khai hoang

Đặng Văn Tuyên Thôn Ngọc Trai 139 279 206.8 LUC 206.8 206.8 BB hội nghị ĐX của hộ ĐN thu hết

Đặng Văn Tuyên Thôn Ngọc Trai 144 130 495 LUK 7 939/2 360 277.5 217.5 217.5 SĐC T114

Đặng Văn Tuyên Thôn Ngọc Trai 145 67 186.3 LUC 186.3 186.3 BB hội nghị Khai hoang ĐN thu hết

Đặng Văn Tuyên Thôn Ngọc Trai 138 380 390.4 LUK 7 442/2 360 390.4 390.4 SĐC T114

Đặng Văn Tuyên Thôn Ngọc Trai 138 241 492.6 LUC 7 396/2 432 492.6 492.6 SĐC T114 ĐN thu hết

29 Đặng Văn Túc Thôn Ngọc Trai 144 129 572 LUK 7 941 360 389.5 182.5 182.5 SĐC T90

30 Nguyễn Thị Viên Thôn Ngọc Trai 139 187 584.5 LUC 184.7 184.7 BB hội nghị ĐX của hộ

31 Thân Văn Bình Thôn Nguyễn 132 236 229.4 LUK 6.2 6.2 BB hội nghị ĐX của hộ

32 Nguyễn Văn Dự Thôn Nguyễn 132 267 699.5 LUK 6 3035 276 184.8 184.8 SĐC T21

33 Thân Thị Bản Thôn Nguyễn 132 261 48.2 LUK 6 2866 408 1.7 1.7 SĐC T3

34 Hà Văn Đoán Thôn Nguyễn 132 519 272 LUK 6 3337 384 58.5 58.5 SĐC T29

35
Hà Văn Gia

(NCN từ Giáp Thị Kỷ)
Thôn Nguyễn 132 241 315.6 LUK 6 1522 312 150.7 150.7 HĐMB T18

Hà Văn Gia Thôn Nguyễn 132 118 916.8 LUK 6 3384-1 960 311.6 311.6 SĐC T40

36 Hà Thị Lý Thôn Nguyễn 132 520 432.9 LUK 6
1780/1

0 840
432.9 432.9 SĐC T65 ĐN thu hết

37
Nguyễn Văn Minh

(NCN từ Giáp Thị Ngân)
Thôn Nguyễn 132 242 278 LUK 6 3371 288 28.2 28.2 HĐMB T77

38
Thân Văn Năng

(NCN từ Thân Văn Việt)
Thôn Nguyễn 132 191 770 LUK 6 2869 816 506.5 506.5 HĐMB T121

ĐN thu 

thêm 2.7m

39 Nguyễn Thị Nghị Thôn Nguyễn 132 265 118.5 LUK 6 1977 140 118.5 118.5 SĐC T82 ĐN thu hết

40 Thân Văn Nhũn Thôn Nguyễn 132 192 963.5 LUK 6 3386/1 1512 158.9 158.9 SĐC T76

41 Thân Văn Thước Thôn Nguyễn 133 80 1330.5 LUK 6 3390 1152 668.7 668.7 SĐC T109

42
Thân Văn Trưởng

(NCN từ Thân Ngọc Khoản)
Thôn Nguyễn 133 78 593.4 LUK 6 1685 408 134.4 134.4 HĐMB T54

43
Trịnh Thị Xe

(NCN từ Nguyễn Thị Thiện)
Thôn Nguyễn 132 523 457.9 LUC 6 3383/1 456 457.9 457.9 SĐC T108

44 Lê Thị Dung Thôn Nguyễn 132 525 722.5 LUC 6 2685 720 251.2 251.2 SĐC T25

45
Nguyễn Thanh Tuấn

Thân Thị Tiếp
Thôn Nguyễn 132 524 727.1 LUC 6

3040+

2842

600+1

92
215 215 SĐC T114

46
Nguyễn Thị Việt 

(Thừa kế từ Nguyễn Quý Xuân)
Thôn Nguyễn 132 522 697.2 LUC 6 2869 672 697.2 697.2 BB họp gia đình T123

47
Thân Văn Thư

(NCN từ Nguyễn Văn Chăm)
Thôn Nguyễn 131 210 442.3 LUK 6 2110 336 169.4 169.4 HĐMB T14

Thân Văn Thư

(ông Lược, Thế, Thạch)
Thôn Nguyễn 131 227 1392.5 LUK 6 2732

504+5

04+33

6

1082.1 1082.1 HĐMB T68+T138+T125

48 Giáp Văn Đông (Hiểu) Thôn Kim Tràng 144 98 220.4 LUK 9.6 9.6 BB hội nghị ĐX của hộ



49 Đồng Văn Đức Thôn Kim Tràng 145 266 203.3 LUK 203.3 203.3 BB hội nghị ĐX của hộ ĐN thu hết

50 Đồng Thị Sáu Thôn Kim Tràng 145 403 158.3 LUK 158.3 158.3 BB hội nghị ĐX của hộ ĐN thu hết

51 Đồng Thị Hảo Thôn Kim Tràng 144 169 218.5 LUK 9.5 9.5 BB hội nghị ĐX của hộ

52 Giáp Thị Tâm Thôn Kim Tràng 144 206 425.1 LUK 213.7 213.7 BB hội nghị ĐX của hộ

53 Đồng Thị Thân Thôn Kim Tràng 144 108 197 LUK 197.0 197.0 BB hội nghị ĐX của hộ

54 Ngô Văn Lợi Thôn Kim Tràng 145 265 317.2 LUK 317.2 317.2 BB hội nghị ĐX của hộ

55 Lê Đức Minh ( Độ) Thôn Kim Tràng 144 167 229.7 LUK 5 984 192 229.7 229.7 SĐC T103 ĐN thu hết

56 Giáp Văn Năm Thôn Kim Tràng 144 92 207.9 LUK 207.9 207.9 BB hội nghị ĐX của hộ ĐN thu hết

57
Giáp Văn Sách 

(NCN từ Giáp Văn Huấn)
Thôn Kim Tràng 144 153 385.6 LUK 7 51 408 385.6 385.6 HĐMB T64 ĐN thu hết

58 Phạm Văn Vinh Thôn Kim Tràng 144 187 280.3 LUK 126.9 126.9 BB hội nghị Khai hoang

UBND xã Thôn Đồng Sen 124 44 208.7 DGT 33.4 33.4

UBND xã Thôn Kim Tràng 144 119 2788.4 DGT 393.6 393.6

UBND xã Thôn Kim Tràng 144 126 825.3 DTL 619.0 619.0

UBND xã Thôn Kim Tràng 144 164 525.9 DGT 105.6 105.6

36,985.9    -    -    -    -    667.0    18,670.5  17,518.9    1,151.6 Tổng
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